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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71ENGL30322 .................................................................  

Tên học phần: NGHE 4...........................................................................  

Mã nhóm lớp học phần: 231_71ENGL30322_03, 04 ............................  

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút ..................................................  

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

Được sử dụng tài liệu:   Có                                         Không     

Cách thức nộp bài phần tự luận: SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

 

Lưu ý (khi nhập đề vào trang Moodle): Đề gồm có 4 phần, kèm theo mỗi phần là một tập 

tin âm thanh đã được soạn theo trình tự các câu hỏi. Do đó, khi nhập đề cần giữ nguyên thứ 

tự câu hỏi trong mỗi phần. 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

 

PHẦN 1:  

SECTION 1: Listen to the recording and choose the correct letter A, B or C. You will hear 

the recording TWICE. (10 questions/task – 0.25 marks/questions) 

 

What is the defining characteristic of a specialised course? 

A. Compulsory and regular  

B. Taking a proficiency exam  

C. Attending the class frequently 

ANSWER: A 

 

What subjects does the professor suggest to the student so she can expand her knowledge 

besides her major? 

A. History and Literature 

B. Literature and Geography 

C. History and Music 

ANSWER: A 
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 The Microbiology courses are available for 

A. full-time and flexible-time students.  

B. Microbiology students only.   

C. students on a flexible schedule. 

ANSWER: A 

 

The Biology courses are available for  

A. full-time students only.   

B. all students. 

C. freshmen only. 

ANSWER: A 

 

Who are interested in Microbiology courses? 

A. People from off-campus  

B. People who need work experience 

C. People who work at hospital 

ANSWER: A 

 

A Medical Science course will be opened next year because____ 

A. there are no experimental facilities. 

B. the lab equipment is too expensive. 

C. the building is damaged. 

ANSWER: A 

 

Which is the quickest increasing subject in enrolment? 

A. Environmental Science 

B. Medical Science 

C. Statistics 

ANSWER: A 

 

Which THREE compulsory courses must be taken? 

A. Mathematics, Statistics, Medicine 

B. Laboratory Techniques, Statistics, Environmental Science 
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C. Medical Science, Computing, Medicine 

ANSWER: A 

 

How many full scholarships are there available in the student’s department? 

A. 3 

B. 2 

C. 4 

ANSWER: A 

 

There are some full scholarships that cover tuition and provide $1,500 cash as a ____. 

A. textbook allowance 

B. party money 

C. accommodation allowance 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN 2:  

SECTION 2: Listen to the recording and check if the statements are True (T) or False 

(F). The recording will be played twice. (10 questions/task – 0.25 marks/questions) 

 

The survey had similar responses on the Internet and telephone, both being rounds 20,000 

ones.  

A. FALSE  

B. TRUE 

ANSWER: A  

 

The greatest invention of the past 200 years was the bicycle which had 65% of the public 

vote. 

A. TRUE  

B. FALSE 

ANSWER: A  

 

The first bicycle was wooden and was invented in 1880. 

A. FALSE  

B. TRUE 

ANSWER: A  

 

The bicycle changed women’s rights as from the 1890s women began wearing trousers. 

A. TRUE 

B. FALSE 

ANSWER: A 
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The Internet is the second great technological invention of the past 200 years according to 

the survey. 

A. FALSE 

B. TRUE 

ANSWER: A 

 

Computer was defined first as a person who did mathematical calculations.  

A. TRUE  

B. FALSE 

ANSWER: A  

 

The Internet was originally used as part of the United States military network. 

A. TRUE  

B. FALSE 

ANSWER: A  

 

The radio had 5% of the public vote. 

A. TRUE 

B. FALSE 

ANSWER: A  

 

Reginald Fessenden gave his first radio broadcast from a factory in Massachusets . 

A. FALSE 

B. TRUE 

ANSWER: A 

 

Children will first use the internet on a computer rather than a mobile.  

A. FALSE 

B. TRUE 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

PHẦN 3:  

SECTION 3: Listen to a talk on earthquakes and write short answers WITH NO MORE 

THAN SIX WORDS. The recording will be played twice. (10 questions/task – 0.25 

marks/questions) 

       Câu 1 (0,25 điểm): 

       What is the main topic of the assignment? 

Đáp án Câu 1: cultural future of television/ cultural future development of 

television  

Câu 2 (0,25 điểm): 
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According to Emilie, which new technology will become the biggest competition for 

television? 

Đáp án Câu 2: video games 

Câu 3 (0,25 điểm): 

      According to the tutor, how long might the average length of a television programme 

become? 

Đáp án Câu 3: four to five minutes/ 4 to 5 minutes   

Câu 4 (0,25 điểm): 

What part of the library is going to be closed for one week? 

Đáp án Câu 4: (the) Media Studies section 

Câu 5 (0,25 điểm): 

Which body do they decide to complain to?  

Đáp án Câu 5: (the) Premises Committee 

Câu 6 (0,25 điểm): 

What will the reprographics office do if you give them detailed information of your 

tutor? 

Đáp án Câu 6: send your dissertation to your tutor  

Câu 7 (0,25 điểm): 

What does the tutor compare homemade videos with? 

Đáp án Câu 7: a podcast 

Câu 8 (0,25 điểm): 

      What is the title of Mrs Jones's lecture? 

Đáp án Câu 8: Culture and Society 

Câu 9 (0,25 điểm): 

Where is the lecture? 

Đáp án Câu 9: The University Theatre 

Câu 10 (0,25 điểm): 
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When is the final date for the assignment? 

Đáp án Câu 10: 4 July 

 

PHẦN 4:  

SECTION 4 Listen to a conversation / lecture ( talk) and complete the outline. The 

recording will be played twice.  (10 questions/task – 0.25 marks/questions) 

 

Good things that insects do for human 

• Bees that help with pollination benefit (1) ………… and fruit trees. 

 

• Bees produce wax that can be made into candles and (2) ………….. 

 

• Dragonflies eat (3) ……………______  

Bad things 

Insects in summer can be harmful because they can carry such deadly diseases as malaria, 

yellow fever, and (4) ………….. 

Harmful insects may destroy crops, clothes, furniture, and even the (5) ………. 

 

How to kill bad insects 

• Chemical methods  

These solutions to insect problems are often not worthwhile because:  

a) They are effective on a (6) ………………. 

b) They can bring harm to (7) ……………..  

c) Insects become (8) …………….. to the chemicals quickly. 

• Biological methods  

These methods are (9) ……………….. than chemical methods of eliminating harmful 

insects.  

• Breeding control method  

In order to control the breeding of insects, one needs to understand the insects’ (10) 

……….. 

Câu 1 (0.25 điểm):  

Đáp án Câu 1: flowers 

Câu 2 (0.25 điểm):  

Đáp án Câu 2: (furniture) polish 

Câu 3 (0.25 điểm):  

Đáp án Câu 3: harmful insects 

Câu 4 (0.25 điểm):  

Đáp án Câu 4: sleeping sickness  
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Câu 5 (0.25 điểm):  

Đáp án Câu 5: whole building 

Câu 6 (0.25 điểm):  

Đáp án Câu 6: small scale 

Câu 7 (0.25 điểm):  

Đáp án Câu 7: humans 

Câu 8 (0.25 điểm):  

Đáp án Câu 8: resistant 

Câu 9 (0.25 điểm):  

Đáp án Câu 9: cheaper 

Câu 10 (0.25 điểm): 

Đáp án Câu 10: life cycle 

 

Ngày biên soạn: 8/10/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: ĐINH TRẦN NGỌC PHÚC 

 

Ngày kiểm duyệt:30/10/2023 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. NGUYỄN HÒA MAI PHƯƠNG 

 


